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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 


Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;



Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015;



Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày   tháng  năm 2021 của UBND tỉnh về Đề nghị thông qua Đề án "Tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026"; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế- ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.
3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị  khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày    /12/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày.......... và thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020.

	Nơi nhận:

- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,

   Bộ  Lao động, Thương binh và xã hội;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;

- VP TU, VP HĐND, VP UBND tỉnh;

- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, Tư pháp, 

   Nội vụ, KBNN tỉnh;

- TT HĐND, UBND  huyện, thị xã, thành phố;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH
Tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y 

xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …../2021/NQ-HĐND
ngày …. tháng ….. năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Đề án này quy định về tổ chức, số lượng, chất lượng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ phụ cấp cho NVKN và NVTY cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026.

2. Đối tượng áp dụng

Đề án này áp dụng đối NVKN và NVTY cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Điều 2. Tổ chức và số lượng 

1. Tổ chức 

a) Nhân viên khuyến nông: Giúp UBND cấp xã triển khai các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật; hướng dẫn phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và phòng chống dịch bệnh ở cây trồng trên địa bàn cấp xã.

b) Nhân viên thú y: Giúp UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp để phát triển chăn nuôi (bao gồm cả lĩnh vực thuỷ sản); phòng chống dịch bệnh; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã. 
2. Số lượng 

a) Nhân viên khuyến nông: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 01 NVKN; Đối với các phường, thị trấn có quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ (tổng diện tích đất sản xuất dưới 100 ha) không bố trí NVKN.
Số lượng: 120 người.

b) Nhân viên Thú y: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 01 NVTY; riêng huyện đảo Cồn Cỏ bố trí 01 NVTY.

Số lượng: 126 người.
Điều 3. Nhiệm vụ của Nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y
Thực hiện theo quy định của Thông tư 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã, NVKN và NVTY.
a) Nhân viên khuyến nông 

- Giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng; quản lý hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ về cây trồng, bảo vệ thực vật và tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ở địa bàn cấp xã. 

- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ với HTX, tổ hợp tác, thôn, bản, lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng địa phương.

- Tổ chức tư vấn, dịch vụ khuyến nông theo quy định và xây dựng triển khai hướng dẫn các hoạt động khuyến nông và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã.
- Phối hợp với cán bộ khuyến nông, trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp huyện, tỉnh và nông dân chủ chốt triển khai các mô hình khuyến nông, bảo vệ thực vật; tổ chức hội thảo, hội nghị đầu bờ để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng kỹ thuật sản xuất có hiệu quả.

- Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nông dân trong địa bàn cấp xã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.

- Hỗ trợ cán bộ khuyến nông, trồng trọt và bảo vệ thực vật cấp huyện, tỉnh trong việc tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn để làm cơ sở cho việc tổng kết mô hình. Tham mưu xây dựng các mô hình sản xuất thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến sản xuất nông nghiệp, diễn biến sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn để kịp thời báo cáo với UBND cấp xã, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) cấp huyện giải quyết.

- Cập nhật và cung cấp thông tin hai chiều về tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng nông sản chính tại địa phương cho nông dân và Trạm Khuyến nông. Cung cấp các thông tin liên quan đến sản xuất kinh doanh nông nghiệp cho bà con nông dân trên các phương tiện truyền thông của địa phương.

- Tham gia trực báo và báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện và UBND cấp xã giao.

b) Nhân viên thú y
- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi (bao gồm cả thuỷ sản) trong sản xuất nông nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thú y.

- Tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch phát triển chăn nuôi hàng năm; hướng dẫn nông dân về quy trình sản xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi, thú y và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

- Tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình chăn nuôi, dịch bệnh động vật; đề xuất, hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh và chữa bệnh cho động vật theo kế hoạch, hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp huy động lực lượng và thực hiện hoặc phối hợp thực hiện nội dung được duyệt và hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện.

- Hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng bệnh bắt buộc cho động vật, cách ly động vật, mua bán động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh, khử trùng tiêu độc và việc sử dụng, thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã.

- Phối hợp thực hiện việc khử trùng, tiêu độc cho các cơ sở hoạt động liên quan đến công tác thú y, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và phục hồi môi trường sau khi dập tắt dịch bệnh đối với thuỷ sản trên địa bàn cấp xã theo quy định.

- Giúp Chủ tịch UBND cấp xã hướng dẫn hoạt động đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công về chăn nuôi, thú y và cá nhân kinh doanh thuốc thú y. Thực hiện công tác khuyến nông về thú y theo kế hoạch được duyệt và các dịch vụ về thú y trên địa bàn cấp xã theo quy định.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình dịch bệnh động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã cho Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện và UBND cấp xã.

- Nhân viên thú y thực hiện nhiệm vụ về quản lý chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn cấp xã theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện và UBND cấp xã giao.
Điều 4. Tuyển dụng và quản lý

1. Tuyển dụng

- NVKN và NVTY tại các địa phương do UBND cấp xã đề xuất nhân sự. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Phòng Kinh tế thị xã, thành phố) chủ trì phối hợp với  Phòng Nội vụ, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tuyển chọn, trình UBND cấp huyện về chủ trương tuyển dụng. 

- Trên cơ sở chủ trương của UBND cấp huyện, UBND cấp xã ký hợp đồng tuyển dụng, đồng thời báo cáo kết quả về Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV cấp huyện để phối hợp theo dõi, quản lý.

- Tùy theo tỷ trọng và định hướng sản xuất giữa trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của từng địa phương, UBND cấp xã đề xuất với Hội đồng tuyển chọn cấp huyện xem xét, lựa chọn nhân viên có chuyên môn phù hợp.

2. Quản lý, sử dụng

NVKN và NVTY chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn bộ hoạt động của UBND cấp xã. Đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện đối với NVKN; Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện đối với NVTY.

3. Xử lý vi phạm đối với Nhân viên khuyến nông và Nhân viên thú y 


- Nếu 2 năm liên tục được cấp có thẩm quyền đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. 

- Vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền liên quan về việc thay thế NVKN, NVTY, UBND cấp xã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 5. Chức danh và chế độ phụ cấp

1. Chức danh 

Nhân viên Khuyến nông và Nhân viên thú y cấp xã là cán bộ chuyên môn kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã.
2. Chế độ phụ cấp

a) Nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng 1,15 mức tiền lương cơ sở theo quy định của nhà nước.
b) Được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành 
- Đóng bảo hiểm xã hội bằng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 
- Đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương tháng (cho những người có đăng ký tham gia bảo hiểm y tế). 
c) Không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với chức danh kiêm nhiệm.
d) Chi trả phụ cấp:
-  Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán về phụ cấp, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
- Các khoản phụ cấp, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y được cân đối qua ngân sách cấp xã hàng năm. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả theo quy định.
Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐNH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
 Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị  khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày    /…./2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày..........và các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020;

2. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
	Nơi nhận:

- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,
   Bộ  Lao động, Thương binh và xã hội;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;

- VP TU, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, Tư pháp, 
   Nội vụ, KBNN tỉnh;
- TT HĐND, UBND  huyện, thị xã, thành phố;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Dự thảo
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